	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 122/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La,  ngày 10  tháng 12 năm 2006


NGHỊ QUYẾT

Về Dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 7

 Căn cứ  Điều 11 - Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
 Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước ( sửa đổi năm 2002 );  
 Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 
 Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007; Quyết định số 161/QĐ-BKH ngày 16/11/2006 của Bộ Kế hoạch-Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007;
Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 01/12/2006 của UBND tỉnh về đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007, Báo cáo số 226/BC-KTNS ngày 05/12/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007 như sau:
 1.Tổng thu ngân sách địa phương năm 2007:      2.219.470 triệu đồng.
- Thu ngân sách trên địa bàn:


            350.000 triệu đồng.

+ Thu cân đối ngân sách địa phương:


    345.000 triệu đồng.

+ Thu quản lý qua ngân sách nhà nước:

    5.000 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

 1.850.430 triệu đồng.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương:


      19.040 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2007:      2.219.470 triệu đồng.

a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 
                        225.667 triệu đồng. 

Trong đó: + Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:
   
       34.000 triệu đồng.
         + Lĩnh vực Khoa học và công nghệ:
                    5.000 triệu .đồng
         + Hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước:
   
          1.980 triệu đồng.

        + Các lĩnh vực khác:                                                 84.687 triệu đồng.

b. Chi đầu tư từ nguồn thu CQSD đất:
   
      31.000 triệu đồng.

c. Chi thường xuyên:




 1.400.490 triệu đồng.

Trong đó:   - Chi sự nghiệp kinh tế:


     114.000 triệu đồng. 

    - Chi sự nghiệp giáo dục:
                                    662.000 triệu đồng.

    - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:
                   9.530 triệu đồng.

    - Chi an ninh- quốc phòng;

          
                 31.959 triệu đồng.  

d. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

                1.200 triệu đồng.
e. Dự phòng ngân sách:


    
                51.000 triệu đồng.

g. Chi quản lý qua ngân sách nhà nước:
  
        5.000 triệu đồng.

h. Chi chương trình mục tiêu:


  
    505.113 triệu đồng.
( Kèm theo 14 biểu phụ lục chi tiết ).
II. GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007
1. Thu ngân sách
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc điều hành nhiệm vụ thu ngân sách theo tiến độ dự toán, đảm bảo sát đúng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực rà soát và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước.

- Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu từ đất, nguồn thu từ kinh doanh công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh; tăng cường phân cấp quản lý quản lý thu, uỷ nhiệm thu cho xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo tính chủ động, tích cực của cấp chính quyền cơ sở trong quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất và quy hoạch dân cư; thực hiện tốt đấu giá đất, đấu giá thuê đất nhằm tạo điều kiện tăng nguồn thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất, thuê đất.
- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản nhằm bảo vệ nguồn lực cho phát triển lâu dài và bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Chi ngân sách
- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật trong tất cả các khâu: Lập thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách, kiểm toán ngân sách; đảm bảo nguyên tắc: Dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính - ngân sách. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán thực hiện quyền quyết định chi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định chi ngân sách của mình theo Điều 5 - Luật Ngân sách nhà nước.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước. Thực hiện công khai tình hình quản lý, sử dụng ngân sách của các cấp, các ngành và các đơn vị dự toán. Tập trung vào các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ: mua sắm, sửa chữa tài sản; sử dụng xe ô tô; sử dụng trụ sở, chi tiếp khách, hội nghị, sử dụng xăng dầu, điện chiếu sáng...

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đối với 100% cơ quan Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.  

- Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Điều chỉnh lại chủ đầu tư; sắp xếp lại các Ban quản lý dự án theo hướng thành lập các Trung tâm tư vấn quản lý dự án theo Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động tài chính của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán. Tăng cường công tác tự kiểm tra, công tác giám sát cộng đồng của nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản các đơn vị dự toán trong công tác quản lý, điều hành ngân sách và thực hiện các dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các dự án sau đầu tư. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao ở những vùng, địa bàn có điều kiện theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ. 

- Thực hiện tốt Nghị định 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xẩy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1- Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007; 

2- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua./. 

	Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;

- VP QH,  VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

- Uỷ ban KT - Ngân sách của Quốc hội;

- Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế Bộ  TC; Bộ kế hoạch - Đầu tư;Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu quốc hội;

- UBMTTQ VN tỉnh;

-  Các ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT  HĐND, UBND các huyện, Thị xã;

- LĐ, CV Văn phòng TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT.  NC (1b); 230b.

	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Thào Xuân Sùng
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	PHỤ LỤC SỐ 01

	DỰ KIẾN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007

	(Kèm theo Nghị quyết số: 122 /2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

 của HĐND tỉnh Sơn La )

	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	Số TT
	NỘI DUNG THU
	Dự toán năm 2006
	Ước thực hiện năm 2006
	Số dự kiến của BTC
	Dự kiến dự toán năm 2007
	Tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	Dự toán năm 2006
	Ước thực hiện

	 
	TỔNG THU  NSNN
	1.714.378 
	1.923.826 
	2.211.970 
	2.219.470 
	129,5
	115,4

	A
	THU NS TẠI ĐỊA PHƯƠNG
	290.000 
	290.000 
	342.500 
	350.000 
	120,7
	120,7

	B
	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	287.500 
	283.000 
	337.500 
	345.000 
	120,0
	121,9

	1
	Thu DN quốc doanh Trung ​ương
	      39.400 
	     60.000 
	       78.150 
	       79.500 
	201,8
	  132,5 

	2
	 Thuế tài nguyên thuỷ điện Hoà Bình
	      59.000 
	     51.000 
	       59.500 
	       59.500 
	100,8
	  116,7 

	3
	Thu DN quốc doanh địa phương
	      16.000 
	     12.500 
	       14.500 
	       15.000 
	93,8
	  120,0 

	4
	Thu XN có vốn đầu tư​ n​ước ngoài
	           100 
	          800 
	            500 
	            800 
	 
	  100,0 

	5
	Thu thuế  CTN - DV ngoài quốc doanh
	      48.300 
	     61.200 
	       82.000 
	       82.500 
	170,8
	  134,8 

	6
	Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
	 
	          250 
	            150 
	            150 
	 
	    60,0 

	7
	Lệ phí trước bạ
	      11.900 
	     11.150 
	       11.500 
	       11.550 
	97,1
	  103,6 

	8
	Thu thuế nhà đất
	        3.700 
	       4.321 
	         4.000 
	         4.335 
	117,2
	  100,3 

	9
	Thu phí và lệ phí
	        5.500 
	     11.200 
	       12.000 
	       12.000 
	218,2
	  107,1 

	10
	Thu chuyển quyền sử dụng đất 
	        2.500 
	       2.000 
	         2.000 
	         2.100 
	84,0
	  105,0 

	11
	Thu tiền sử  dụng đất
	      53.000 
	     25.000 
	       30.000 
	       31.000 
	58,5
	  124,0 

	12
	Thuế thu nhập
	           500 
	       1.136 
	         1.500 
	         1.500 
	300,0
	  132,0 

	13
	Tiền thuê đất, bán nhà
	        1.100 
	       2.020 
	         1.200 
	         2.300 
	209,1
	  113,9 

	14
	Thu phí xăng dầu
	      32.000 
	     25.000 
	       31.500 
	.       31.500 
	98,4
	  126,0 

	15
	Các khoản thu khác ngân sách
	      14.500 
	     15.423 
	         9.000 
	       11.265 
	77,7
	    73,0 

	II
	THU XỐ SỐ KIẾN THIẾT QUẢN LÝ QUA NS
	2.500 
	7.000 
	5.000 
	5.000 
	200,0 
	71,4 

	B
	NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG  
	3.230 
	3.230 
	19.040 
	19.040 
	 
	 

	C
	THU BỔ SUNG TỪ CÂN ĐỐI NS TƯ
	1.421.148 
	1,630,596 
	1,85.430 
	1,850,430 
	130,2 
	113.5 

	1
	- Trong kế hoạch
	    759..249 
	   759.249 
	  1.345.317 
	  1.345.317 
	177.,2
	177,.2

	2
	- Vốn vay nước ngoài
	      60.000 
	   105.090 
	       75.000 
	       75.000 
	125,0
	71,4

	3
	- Bổ sung có mục tiêu CTMTQG
	    160.594 
	   157.594 
	     172.928 
	     172.928 
	107,7
	109,7

	4
	Bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ khác
	302.524 
	302.524 
	     257.185 
	     257.185 
	85,0
	85,0

	5
	Nguồn thực hiện CCTL NĐ 204
	    138.781 
	   138.781 
	               -   
	              -   
	 
	 

	6
	Các khoản bổ sung ngoài dự toán đầu năm
	 
	   167.358 
	               -   
	              -   
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng
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	PHỤ LỤC SỐ 02

	 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La )

	
	
	
	
	Đơn vị : Triệu đồng

	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	 Dự toán            năm 2006
	 Dự toán            năm 2007 BTC dự kiến giao
	 Dự toán            năm 2007
	Tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	Dự toán         năm 2006
	Số BTC

	 
	TỔNG CHI NSNN
	1.714.378 
	2.211.450 
	2.219.470 
	129,5
	100,4

	I
	Chi ng©n s¸ch ®Þa ph​Ư¬ng
	1.267.704 
	1701337 
	1.709.357 
	134,8
	100,5

	1
	Chi XDCB  trong nước 
	117.630 
	      223.687 
	223.687 
	190.2
	         -   

	 
	Chi trả nợ nguồn vốn vay KBNN  tỉnh
	5.000 
	                -   
	10.000 
	200,0
	         -   

	 
	Chi trả nợ nguồn vốn vay Quỹ HTPT tỉnh
	5.000 
	                -   
	20.000 
	400,0
	         -   

	2
	Đầu tư trở lại tiền sử dụng đất
	53.000 
	30.000      
	31.000 
	58,5
	    103,3 

	3
	Chi hỗ trợ DNNN
	                 -   
	          1.980 
	1.980 
	            -   
	         -   

	5
	Chi sự nghiệp kinh tế
	75.660 
	                -   
	114.000 
	150,7
	         -   

	6
	Chi Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo
	455.200 
	      661.943 
	662.000 
	145,4
	    100,0 

	 
	 a. Chi sự nghiệp giáo dục
	       424.005 
	                -   
	     620.354 
	146,3
	         -   

	 
	 b. Chi cho sự nghiệp Đào tạo
	         31.195 
	                -   
	       41.646 
	133,5
	         -   

	7
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	114.100 
	                -   
	165.682 
	145,2
	         -   

	 
	 - Quỹ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi
	13.600 
	                -   
	15.000 
	110,3
	         -   

	 
	 - Quỹ khám chữa bệnh người nghèo QĐ 139
	43.000 
	               -   
	63.400 
	147,4
	         -   

	8
	Chi SN Khoa học - CNMT
	9.300 
	          9.530 
	9.530 
	102,5
	    100,0 

	9
	Chi SN Văn hoá thông tin
	18.125 
	                -   
	22.000 
	121,4
	         -   

	10
	Chi sự nghiệp Thể dục Thể thao
	4.100 
	                -   
	4.542 
	110,8
	         -   

	11
	Chi SN Phát thanh truyền hình
	7,500 
	                -   
	9.100 
	121,3
	         -   

	12
	Chi đảm bảo xã hội
	25.437 
	                -   
	43.015 
	169,1
	         -   

	13
	Chi quản lý hành chính
	193.875 
	                -   
	284.974 
	147,0
	         -   

	 
	 -  Chi ngân sách xã, phường, thị trấn
	         95.310 
	                -   
	     138.639 
	145,5
	         -   

	14
	Chi AN - QP địa phương
	25.640 
	                -   
	31959 
	124,6
	         -   

	15
	Chi khác ngân sách
	1.735 
	                -   
	6.048 
	348,6
	         -   

	16
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	1.200 
	          1.200 
	1.200 
	100,0
	         -   

	17
	Chi thực hiện chính sách trợ giá¸ trợ cước
	16.653 
	                -   
	16.600 
	99,7
	         -   

	 
	Tiết kiệm chi ngân sách
	0 
	                -   
	5.000 
	0,0
	         -   

	 
	Tiết kiệm chi ngân sách để cải cách tiền lương
	0 
	        36.784 
	7.000 
	0,0
	         -   

	18
	Chi cải cách tiền lương từ tăng thu ngân sách 2006
	116.049 
	        19.040 
	       19.040 
	      16,41 
	         -   

	19
	Dự phòng ngân sách
	32.500 
	        50.469 
	51.000 
	156,9
	    101,1 

	4
	ĐẦU T​Ư TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	0 
	5.000 
	5.000 
	0.0
	0.0

	
II

	CHI NSĐP THEO CHƯ​ƠNG TRÌNH
	446.674 
	505.113 
	505.113 
	113,1
	100,0

	 A 
	 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 135,661 
	       160.594 
	      172.928 
	     172.928 
	107,7
	100,0

	  1 
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	         10.305 
	          1.020 
	         1.020 
	9,9
	    100,0 

	  2 
	Chương trình giải quyết việc làm
	 
	               60 
	              60 
	0,0
	    100,0 

	  3 
	Chương trình dân số KHH gia đình
	           7.286 
	        10.129 
	       10.129 
	139,0
	    100,0 

	  4 
	Chương trình Y tế
	           4.970 
	          8.178 
	         8.178 
	164,5
	    100,0 

	  5 
	Chương trình nước sạch vệ sinh MT nông thôn
	           7.200 
	          7.300 
	         7.300 
	101,4
	    100,0 

	  6 
	Chương trình Văn hoá
	           3.223 
	          4.899 
	         4.899 
	152,0
	    100,0 

	  7 
	Chương trình Mục tiêu giáo dục
	         69.380 
	        62.600 
	       62.600 
	90,2
	    100,0 

	  8 
	Chương trình Phòng chống tội phạm
	              570 
	             620 
	            620 
	108,8
	    100,0 

	  9 
	Chương trình Phòng chống ma tuý
	 
	          2.500 
	         2.500 
	0,0
	    100,0 

	#
	Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 
	             998 
	            998 
	0,0
	    100,0 

	#
	Chương trình 135
	         37.100 
	        50.994 
	       50.994 
	137,5
	    100,0 

	#
	Chương trình 5 triệu ha rừng
	         20.560 
	        23.630 
	       23.630 
	114,9
	    100,0 

	 B 
	 KP thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác 
	       248.250 
	      315.565 
	     315.565 
	127,1
	100,0

	  1 
	 Chi từ nguồn vốn vay nước ngoài 
	         60.000 
	        75.000 
	       75.000 
	      125,0 
	    100,0 

	  2 
	Đầu tư khu công nghiệp và khu kinh tế
	                 -   
	          8.000 
	         8.000 
	#DIV/0!
	    100,0 

	  3 
	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng thương mại
	         10.000 
	        12.000 
	       12.000 
	            -   
	    100,0 

	  4 
	Đầu tư hạ tầng du lịch
	           7.000 
	        10.000 
	       10.000 
	      142,9 
	    100,0 

	  5 
	Đầu tư nuôi trồng thuỷ sản
	           4.000 
	          6.000 
	         6.000 
	      150,0 
	    100,0 

	  6 
	Đầu tư tuần tra biên giới
	           9.000 
	          9.000 
	         9.000 
	      100,0 
	    100,0 

	  7 
	Chương trình thể dục thể thao
	           2.000 
	                -   
	              -   
	            -   
	         -   

	  8 
	Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết
	                 -   
	          3.500 
	         3.500 
	            -   
	    100,0 

	  9 
	Dự án tin học hoá cơ quan Đảng và QLNN
	           2.800 
	          2.865 
	         2.865 
	      102,3 
	    100,0 

	#
	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 
	           2.000 
	          2.000 
	         2.000 
	      100,0 
	    100,0 

	#
	Kinh phí thực hiện Quyết định 134/CP
	         20.000 
	        35.000 
	       35.000 
	      175,0 
	    100,0 

	#
	Đối ứng các dự án ODA
	         11.000 
	        21.000 
	       21.000 
	      190,9 
	    100,0 

	#
	Hỗ trợ Y tế Tỉnh, huyện
	           6.000 
	        15.000 
	       15.000 
	      250,0 
	    100,0 

	#
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng tỉnh, huyện chia tách
	         10.000 
	        10.000 
	       10.000 
	      100,0 
	    100,0 

	#
	Hỗ trợ chuẩn bị triển khai NQ 37 của Bộ chính trị
	         70.000 
	        68.200 
	       68.200 
	        97,4 
	    100,0 

	#
	Mục tiêu phát triển và phủ sóng truyền hình
	           2.000 
	                -   
	              -   
	            -   
	         -   

	#
	Hỗ trợ đầu tư XD dự án và đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết
	         30.950 
	        38.000 
	       38.000 
	      122,8 
	    100,0 

	#
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ
	           1.500 
	 
	 
	            -   
	         -   

	 C 
	 Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ mục tiêu khác 
	         37.830 
	        16.620 
	       16.620 
	        43,9 
	    100,0 

	  1 
	Các nhiệm vụ khác
	         14.400 
	                -   
	              -   
	            -   
	         -   

	  2 
	Đấu tư dự án 1382
	         20.000 
	        10.000 
	       10.000 
	            -   
	         -   

	  3 
	Kinh phí thực hiện CT bố trí dân cư
	                 -   
	          2.400 
	         2.400 
	            -   
	    100,0 

	  4 
	Kinh phí thực hiện Quyết định 19/QĐ-TTg về trẻ em
	                 -   
	               30 
	              30 
	            -   
	    100,0 

	  5 
	Kinh phí sáng tác văn học nghệ thuật
	              230 
	             210 
	            210 
	            -   
	    100,0 

	  6 
	Kinh phí nghiên cứu khoa học
	                 -   
	             150 
	            150 
	            -   
	    100,0 

	  7 
	Hỗ trợ báo chí chất lượng cao đối với Hội nhà báo
	                 -   
	               65 
	              65 
	 
	    100,0 

	  8 
	Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực vừa và nhỏ
	                 -   
	             390 
	            390 
	 
	    100,0 

	  9 
	Kinh phí quản lý chương trình 134
	                 -   
	             175 
	            175 
	 
	    100,0 

	#
	Trang thiết bị phủ sóng truyền thanh, truyền hình
	           3.200 
	          3.200 
	         3.200 
	      100,0 
	    100,0 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA
	                                                                      Biểu số: 03



	PHỤ LỤC SỐ 3
 DỰ TOÁN CƠ CẤU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007
(Kèm theo Nghị quyết số: 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006
 của HĐND tỉnh Sơn La)

	 Số TT 
	 NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI 
	 Dự toán năm 2007 
	 Tỷ lệ % 

	
	
	
	

	 
	TỔNG CHI NSNN 
	2.219.470 
	 

	I
	 CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
	1.709.357 
	                 100,0 

	1
	Chi đầu tư XDCB tập trung:
	               223.687 
	                   13,1 

	 
	 - Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	                 34.000 
	                     2,0 

	 
	- Chi cho sự nghiệp Khoa học và công nghệ
	                   5.000 
	                     0,3 

	 
	- Trả nợ nguồn vốn vay đầu tư cơ sở HT
	                 30.000 
	                     1,8 

	2
	Đầu tư từ tiền SD đất
	                 31.000 
	                     1,8 

	3
	Chi hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước
	                   1.980 
	                     0,1 

	4
	Chi sự nghiệp kinh tế
	               114.000 
	                     6,7 

	5
	Chi SN Giáo dục - Đào tạo
	               662.000 
	                   38,7 

	6
	Chi sự nghiệpY tế - Phòng chống dịch
	               165.682 
	                     9,7 

	7
	Chi SN Khoa học- CNMT
	                   9.530 
	                     0,6 

	8
	Chi SN Văn hoá thông tin
	                 22.000 
	                     1,3 

	9
	Chi SN Phát thanh truyền hình
	                   9.100 
	                     0,5 

	10
	Chi sự nghiệp Thể dục Thể thao
	                   4.542 
	                     0,3 

	11
	Chi đảm bảo xã hội
	                 43.015 
	                     2,5 

	12
	Chi NS Đảng, Đoàn thể và Quản lý Nhà nước
	               146.335 
	                     8,6 

	13
	Chi ngân sách xã, phường , thị trấn
	               138.639 
	                     8,1 

	14
	Chi AN -QP địa phương
	                 31.959 
	                     1,9 

	15
	Chi khác ngân sách
	                   6.048 
	                     0,4 

	16
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	                   1.200 
	                     0,1 

	17
	Chi thực hiện chính sách trợ giá trợ cước
	  16.600
	   1,0 

	18
	Tiết kiệm chi ngân sách để cải cách tiền lương 
	                   7.000 
	                     0,4 

	19
	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ tăng thu năm 2006
	                 19.040 
	                     1,1 

	20
	Tiết kiệm chi ngân sách
	                   5.000 
	                     0,3 

	21
	Dự phòng ngân sách
	                 51.000 
	                     3,0 

	II
	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 
	5.000 
	0 

	III
	 CHI NSĐP THEO CHƯƠNG TRÌNH 
	505.113 
	0 

	1
	Chi chương trình mục tiêu quốc gia 135,661
	               172.928 
	 

	2
	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay nước ngoài
	                 75.000 
	 

	3
	Chi đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng
	               240.565 
	 

	4
	Vốn sự nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ
	                 16.620 
	 


                                                                                                           CHỦ TỊCH










(Đã ký)
                                                                                                Thào Xuân Sùng

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                        Biểu số: 04
     TỈNH SƠN LA

 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007

	PHÂN THEO 3 CẤP NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số: 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006)

	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	 Dự toán            năm 2007
	Trong đó

	
	
	
	Ngân sách cấp tỉnh
	Ngân sách cấp huyện, thị xã
	Ngân sách cấp xã, phường

	 
	TỔNG CHI NSNN
	2.219.470 
	1.118.348 
	923.443 
	177.679 

	I
	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	1.709.357 
	710.249 
	821.429 
	177.679 

	1
	Chi XDCB  trong nước 
	223.687 
	203.687 
	20.000 
	0 

	 
	Chi trả nợ nguồn vốn vay KBNN  tỉnh
	     10.000 
	10.000 
	               -   
	              -   

	 
	Chi trả nợ nguồn vốn vay Quỹ HTPT tỉnh
	     20.000 
	20.000 
	 
	 

	2
	Đầu tư trở lại tiền sử dụng đất
	31.000 
	0 
	31.000 
	0 

	3
	Chi hỗ trợ DNNN hoạt động công ích
	1.980 
	1.980 
	 
	 

	4
	Chi sự nghiệp kinh tế
	114.000 
	74.075 
	39.925 
	0 

	 
	 - Chi sự nghiệp nông nghiệp
	         21.371 
	         10.291 
	       11.080 
	              -   

	 
	 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	         14.080 
	         12.540 
	         1.540 
	              -   

	 
	 - Sự nghiệp Địa chính
	           2.200 
	           2.200 
	               -   
	              -   

	 
	 - Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	           1.480 
	           1.200 
	            280 
	              -   

	 
	 - Chi sự nghiệp giao thông
	         27.365 
	         17.000 
	       10.365 
	              -   

	 
	 - Chi sự nghiệp công nghiệp, Thương mại, DL
	           1.000 
	           1.000 
	               -   
	              -   

	 
	 - Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	           1.830 
	                -   
	         1.830 
	              -   

	 
	 - Chi chương trình 925
	           5.500 
	              775 
	         4.725 
	              -   

	 
	 - Chương trình các bản đặc biệt khó khăn
	           2.000 
	           2.000 
	 
	 

	 
	 - Chi CT giống và SN kinh tế khác
	           7.974 
	           5.569 
	         2.405 
	              -   

	 
	 - Chi sự nghiệp Môi trường
	         19.000 
	         16.500 
	         2.500 
	 

	
	  Chi nâng cấp đô thị Loại III và QH SD đất
	10.200      

	5.000        

	5.200        
	-           

	5
	Chi Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo
	662.000 
	108.644 
	553.356 
	0 

	 
	 a. Chi sự nghiệp Giáo dục
	    620.354 
	         71.044 
	     549.310 
	              -   

	 
	 b. Chi cho sự nghiệp Đào tạo
	     41.646  
	    37.600     
	       4.046   
	              -   

	 
	    Trong đó: Chi đào tạo lại
	                    6.000 
	           6.000 
	               -   
	              -   

	6
	Chi sự nghiệp Y tế-Phòng chống dịch
	165.682 
	107.190 
	51.497 
	6.995 


	 
	 - Quỹ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi
	15.000 
	15.000 
	 
	 

	 
	 - Quỹ khám chữa bệnh người nghèo QĐ 139
	63.400 
	63.400 
	               -   
	             -   

	 
	 - Kinh phí thực hiện thông tư 119
	2.010 
	                -   
	               -   
	        2.010 

	7
	Chi SN Khoa học - CNMT
	9.530 
	9.530 
	0 
	0 

	8
	Chi SN Văn hoá thông tin
	22.000 
	10.908 
	4.810 
	6.282 

	 
	 - KP Cuộc VĐTDĐKXDĐSVH dân cư
	3.561 
	          200 
	220 
	     3.141 

	 
	 - Hỗ trợ các đội văn nghệ cơ sở
	3.141 
	                -   
	               -   
	     3.141 

	 
	 - Hỗ trợ thiết chế VH cơ sở ( Nhà VH bản )
	3.000 
	       3.000 
	               -   
	              -   

	9
	Chi sự nghiệp Thể dục Thể thao
	4.542 
	2.250 
	2.292 
	0 

	10
	Chi SN Phát thanh truyền hình
	9.100 
	9.100 
	0 
	0 

	11
	Chi đảm bảo xã hội
	43.015 
	14.500 
	13.905 
	14.610 

	 
	 - Đảm bảo cho đối tượng hưu xã
	14.610 
	                -   
	               -   
	14.610 

	 
	 - Chi hỗ trợ đồng bào dân tộc các bản đặc biệt khó khăn
	2.000 
	       2.000 
	               -   
	              -   

	 
	 - Kinh phí thực hiện chính sách PCMT
	10.000 
	                -   
	10.000 
	 

	 
	 - Chi thực hiện Quyết định 118/QĐ-TTg
	3.000 
	3.000 
	               -   
	              -   

	12
	Chi quản lý hành chính
	284.974 
	78.650 
	67.685 
	138.639 

	a
	 Ngân sách Đảng CSVN
	42.592 
	22.500 
	20.092 
	0 

	b
	 Chi Quản lý nhà nước
	83.063 
	46.550 
	36.513 
	              -   

	c
	 Đoàn thể, Hội
	20.680 
	9.600 
	11.080 
	              -   

	d
	 Chi ngân sách xã, phường, thị trấn
	138.639 
	                -   
	               -   
	138.639 

	 
	 - Kinh phí thực hiện Nghị định 84/NĐ-CP
	6.021 
	 
	 
	6.021 

	 
	 - Kinh phí thực hiện chính sách cán bộ bản
	47.042 
	 
	 
	47.042 

	 
	 - Kinh phí T hiện CS mới  CB không chuyên trách
	12.462 
	 
	 
	12.462 

	13
	Chi AN - QP địa phương
	31.959 
	15.500 
	8.791 
	7.668 

	 
	  Chi CT phòng chống Ma tuý, tội phạm
	1.100 
	1.100 
	               -   
	             -   

	 
	  Kinh phí thực hiện Pháp Lệnh DQTV
	5.000 
	       2.500 
	        2.500 
	           -   

	 
	  Dự phòng An ninh - Quốc phòng
	2.000 
	2.000 
	               -   
	             -   

	14
	Chi khác ngân sách 
	6.048 
	595 
	5.453 
	0 

	15
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	1.200 
	1.200 
	 
	0 

	16
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn 2006
	19.040 
	12.840 
	6.200 
	 

	17
	Tiết kiệm chi ngân sách để cải cách tiền lương
	7.000 
	7.000 
	 
	 

	18
	Tiết kiệm chi ngân sách
	5.000 
	5.000 
	 
	0 

	19
	Chi thực hiện chính sách trợ giá cước
	16.600 
	16.600 
	0 
	              -   

	20
	Dự phòng ngân sách
	51.000 
	31.000 
	16.515 
	3.485 

	II
	CHI TỪ NGUỒN THU XSKT QUẢN LÝ QUA NSNN
	5.000 
	5.000 
	0 
	0 

	III
	CHI NSĐP THEO CHƯƠNG TRÌNH
	505.113 
	403.099 
	102.014 
	0 

	 A 
	Chi chương trình mục tiêu quốc gia 135,661 
	       172.928 
	       121.699 
	       51.229 
	              -   

	   1 
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	           1.020 
	              700 
	            320 
	 

	   2 
	Chương trình  giải quyết việc làm
	                60 
	                60 
	 
	 

	   3 
	Chương trình dân số KHH gia đình
	         10.129 
	         10.129 
	 
	 

	   4 
	Chương trình Y tế
	           8.178 
	           8.178 
	 
	 

	   5 
	Chương trình nước sạch vệ sinh MT nông thôn
	           7.300 
	           7.300 
	               -   
	 

	   6 
	Chương trình Văn hoá 
	           4.899 
	           4.899 
	 
	 

	   7 
	Chương trình  Mục tiêu giáo dục
	         62.600 
	         62.600 
	               -   
	 

	   8 
	Chương trình phòng chống tội phạm
	              620 
	              620 
	               -   
	 

	  9   
	Chương trình  phòng chống ma tuý
	2.500        
	2.500           
	 
	 

	 10 
	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm
	              998 
	              998 
	 
	 

	 11 
	Chương trình 135
	         50.994 
	                85 
	       50.909 
	 

	 12 
	Chương trình 5 triệu ha rừng
	         23.630 
	         23.630 
	 
	 

	B 
	 KP thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 
	       315.565 
	       267.180 
	       48.385 
	              -   

	   1 
	Chi từ nguồn vốn vay nước ngoài
	         75.000 
	         75.000 
	 
	 

	2 
	Đầu tư khu công nghiệp và khu kinh tế
	          8.000 
	          8.000 
	 
	 

	   3 
	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng thương mại
	         12.000 
	         12.000 
	 
	 

	  4 
	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng Du lịch
	         10.000 
	         10.000 
	 
	 

	   5 
	Đầu tư nuôi trồng thuỷ sản
	           6.000 
	           6.000 
	 
	 

	   6 
	Đầu tư tuần tra biên giới
	           9.000 
	           9.000 
	 
	 

	   7 
	Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết
	           3.500 
	              115 
	         3.385 
	 

	   8 
	Dự án tin học hoá cơ quan Đảng và QLNN
	           2.865 
	           2.865 
	 
	 

	   9 
	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã
	           2.000 
	           2.000 
	 
	 

	 10 
	Kinh phí thực hiện Quyết định 134/CP
	         35.000 
	                -   
	       35.000 
	 

	 11
	Hỗ trợ đầu tư XD nhiệm vụ khác
	         38.000 
	         38.000 
	 
	 

	 12 
	Đối ứng các dự án ODA
	         21.000 
	         21.000 
	 
	 

	 13 
	Hỗ trợ Y tế tỉnh, huyện
	         15.000 
	         15.000 
	 
	 

	  14 
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng tỉnh- huyện chia tách
	         10.000 
	                -   
	       10.000 
	 

	 15 
	Hỗ trợ thực hiện NQ 37 của Bộ chính trị
	         68.200 
	         68.200 
	               -   
	 

	 C 
	Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ mục tiêu khác
	         16.620 
	         14.220 
	         2.400 
	              -   

	   1 
	Kinh phí thực hiện Quyết định 19/QĐ-TTg về trẻ em
	                30 
	                30 
	 
	 

	   2 
	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư
	           2.400 
	                -   
	         2.400 
	 

	   3 
	Trang thiết bị phủ sóng truyền thanh, truyền hình
	           3.200 
	           3.200 
	 
	 

	   4 
	Kinh phí hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật
	              210 
	              210 
	               -   
	 

	  5
	Hỗ trợ báo chí chất lượng cao đối với Hội nhà báo 
	                65 
	                65 
	 
	 

	 6
	Kinh phí nghiên cứu khoa học
	              150 
	              150 
	 
	 

	   7 
	Đầu tư dự án 1382
	         10.000 
	         10.000 
	 
	 

	   8 
	Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các DN nhỏ và vừa
	              390 
	              390 
	 
	 

	   9 
	Kinh phí quản lý chương trình 134
	              175 
	              175 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 












CHỦ TỊCH










   (Đã ký)
                                                                                                Thào Xuân Sùng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                                                          Biểu số: 05

      TỈNH SƠN LA

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La )

                                                                                                                                                                                Đơn vị: Triệu đồng
	Số TT
	NỘI DUNG THU
	TỔNG SỐ
	TRONG ĐÓ
	CỤC THUẾ
	THỊ XÃ

	
	
	
	Ngân sách T.W
	Ngân sách địa phương
	Ngân sách huyện
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách TW
	Ngân sách
 địa phương
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thị

	
	Thu ngân sách trên địa bàn
	350.000
	0
	225.025
	124.975
	222.710
	0
	222.710
	56.200
	300
	55.900

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	79.500
	0
	79.500
	0
	78.250
	0
	78.250
	200
	200
	0

	2
	Thu Thuế tài nguyên Thuỷ điện Hoà Bình
	59.500
	 
	59.500
	 
	59.500
	 
	59.500
	 
	 
	 

	3
	Thu XNQD địa phương
	15.000
	0
	15.000
	0
	15.000
	0
	15.000
	0
	0
	0

	4
	Thu XN có vốn đầu tư nước ngoài
	800
	0
	800
	0
	800
	0
	800
	0
	0
	0

	5
	Thuế công thương  nghiệp ngoài QD 
	82.500
	0
	20.500
	62.000
	20.500
	0
	20.500
	28.000
	0
	28.000

	6
	Thuế nhà đất
	4.335
	0
	0
	4.335
	0
	0
	0
	1.450
	0
	1.450

	7
	Thu tiền cấp quyền SD đất
	31.000
	0
	0
	31.000
	0
	0
	0
	16.700
	0
	16.700

	8
	Thu tiền cho chuyển quyền SD đất
	2.100
	0
	0
	2.100
	0
	0
	0
	950
	0
	950

	9
	Thu từ XSKT
	5.000
	0
	5.000
	0
	5.000
	0
	5.000
	0
	0
	0

	10
	Thu phí lệ phí
	12.000
	0
	5.160
	6.840
	5.160
	0
	5.160
	2.500
	0
	2.500

	11
	Thu tiền cho thuê đất, bán nhà
	2.300
	0
	2.300
	0
	2.135
	0
	2.135
	100
	100
	0

	12
	Thuế thu nhập
	1.500
	0
	1.400
	100
	1.400
	0
	1.400
	100
	0
	100

	13
	Thu lệ phí trước bạ
	11.550
	0
	0
	11.550
	0
	0
	0
	5.200
	0
	5.200

	14
	Thu phí xăng dầu
	31.500
	0
	31.500
	0
	31.500
	0
	31.500
	0
	0
	0

	15
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	150
	0
	0
	150
	0
	 
	0
	 
	 
	 

	16
	Thu khác của ngân sách
	11.265
	0
	4.365
	6.900
	3.465
	0
	3.465
	1.000
	0
	1.000


	Số TT
	THUẬN CHÂU
	MAI SƠN
	YÊN CHÁU
	MỘC CHÂU
	PHÙ YÊN

	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng

số


	Trong đó
	Tổng

số
	Trong đó
	Tổng
số

	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Ng.sách

Tỉnh
	Ng.sách

huyện
	
	Ng.sách

Tỉnh
	Ng.sách

huyện
	
	Ng.sách

Tỉnh
	Ng.sách

huyện
	
	Ng.sách

huyện
	Ng.sách

huyện
	
	Ng.sách

Tỉnh
	Ng.sách

huyện

	
	7.035
	400
	6.635
	12.935
	265
	12.670
	6.495
	155
	6.340
	14.557
	307
	14.250
	8.050
	300
	7.750

	1
	250
	250
	0
	100
	100
	0
	100
	100
	0
	100
	100
	0
	100
	100
	0

	2


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5


	3.550
	0
	3.550
	6.500
	0
	6.500
	3.150
	0
	3.150
	6.700
	0
	6.700
	3.200
	0
	3.200

	6


	265
	0
	265
	610
	0
	610
	210
	0
	210
	830
	0
	830
	340
	0
	340

	7


	500
	0
	500
	2.500
	0
	2.500
	1.500
	0
	1.500
	3.000
	0
	3.000
	2.000
	0
	2.000

	8


	110
	0
	110
	340
	0
	340
	120
	0
	120
	100
	0
	100
	150
	0
	150

	9


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10


	400
	0
	400
	600
	0
	600
	360
	0
	360
	950
	0
	950
	600
	0
	600

	11


	0
	0
	0
	15
	15
	0
	5
	5
	0
	7
	7
	0
	0
	0
	0

	12


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13


	960
	0
	960
	1.200
	0
	1.200
	550
	0
	550
	1.300
	0
	1.300
	650
	0
	650

	14


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15


	
	
	
	70
	
	70
	
	
	
	70
	
	70
	10
	
	10

	16


	1.000
	150
	850
	1.000
	150
	850
	500
	50
	450
	1.500
	200
	1.300
	1.000
	200
	800


	Số TT
	BẮC YÊN
	MƯỜNG LA
	QUỲNH NHAI
	SÔNG MÃ
	SỐP CỘP

	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng

số


	Trong đó
	Tổng

số
	Trong đó
	Tổng
số

	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Ng.sách

Tỉnh
	Ng.sách

huyện
	
	Ng.sách

Tỉnh
	Ng.sách

huyện
	
	Ng.sách

Tỉnh
	Ng.sách

huyện
	
	Ng.sách

huyện
	Ng.sách

huyện
	
	Ng.sách

Tỉnh
	Ng.sách

huyện

	
	3.350
	50
	3.300
	6.700
	270
	6.430
	3.672
	52
	3.620
	7.016
	116
	6.900
	1.280
	100
	1.180

	1
	0
	0
	0
	200
	200
	0
	50
	50
	0
	50
	50
	0
	100
	100
	0

	2


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5


	2.000
	0
	2.000
	3.250
	0
	3.250
	1.500
	0
	1.500
	3.450
	0
	3.450
	700
	0
	700

	6


	80
	0
	80
	210
	0
	210
	100
	0
	100
	240
	0
	240
	0
	0
	0

	7


	500
	0
	500
	1.500
	0
	1.500
	1.200
	0
	1.200
	1.500
	0
	1.500
	100
	0
	100

	8


	50
	0
	50
	120
	0
	120
	100
	0
	100
	60
	0
	60
	0
	0
	0

	9


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10


	160
	0
	160
	350
	0
	350
	190
	0
	190
	650
	0
	650
	80
	0
	80

	11


	0
	0
	0
	20
	20
	0
	2
	2
	0
	16
	16
	0
	0
	0
	0

	12


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13


	160
	0
	160
	550
	0
	550
	330
	0
	330
	550
	0
	550
	100
	0
	100

	14


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15


	
	
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	16


	400
	50
	350
	500
	50
	450
	200
	0
	200
	500
	50
	450
	200
	0
	200


    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 



TỈNH SƠN LA   
                                                                                   Biểu số: 06
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Nghi quyêt số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số  TT   TT
	Nội Dung
	Thực hiện

 năm 2005
	Dự  toán 

 năm 2006
	Ước TH 

 năm 2006
	Dự  toán

 năm 2007

	A

1

2

B

1

2

3

4

5
C

1

2

3

4

5

6

7

8

9


	Tổng thu NSNN trên địa bàn  (1)

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô )

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

Thu viện trợ không hoàn lại

Thu ngân sách địa phương

Thu ngân sách địa phương hướng theo phân cấp

- Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%

- - Các khoản thu phân chia  NS địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăn(%)

Bổ sung từ NS Trung ương

- Bổ sung cân đối

- Bổ sung có mục tiêu

- Các khoản bổ sung ngoài dự toán đầu năm

  Trong đó vốn XDCB ngoài nước

Nguồn cải cách tiền lương

Thu kết dư ngân sách năm trước

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

Chi ngân sách địa phương 

Chi đàu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi trả nợ các khoản tiền huy động đầu tư

Chi bổ sung Quỹ Dự trữ  Tài chính

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

Chi từ chuyển nguồn năm trước sang năm sau

Chi chương trình mục tiêu

Các khoản chi quản lý NSNN

Dự phòng
	 309.480

 309.480

-

-

1.975.445

307.446

118.953

118.493

1.486.830

759.249

410.804

316.777

-

13.856

15.936

151.377
1.961.012

231.023

1.035.515

5.720

1.200

-
239.672

447.882

-
	290.000

290.000

-

-

1.714.378

290.000

83.300

206.700

1.421.148

759.249

661.899

-

-

3.230

-
1.714.378

170.630

930.672

-

1.200

116.049

-

463.327

32.500


	290.000

290.000

-

-

1.923.826

290.000

72.500

217.500

1.630.596

759.249

661.899

209.448

-

3.230

0

145.969
1.896.000

154.430

1.175.953

0

 1.200

0

0

564.417

-


	350.000

350.000

-
-
2.219.470
350.000

76.200

273.800

1.850.430

1.345.317

505.113

-

-

-

19.040
2.219.470

256.667

1.400.490

-

1.200

0

-

505.113

5.000

51.000











                                    CHỦ TỊCH










(Đã ký)
                                                                                        Thào Xuân Sùng

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                         Biểu số: 07


	CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2007

	
	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	NỘI DUNG
	Dự toán               năm 2006
	Ước TH          năm 2006
	Dự toán năm 2007

	
	
	
	
	

	A
	Ngân sách cấp tỉnh
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân `sách cấp tỉnh
	     1.601.073 
	    1.818.281 
	     2.088.295 

	1
	Thu ngân sách cấp tỉnh hư​ởng theo phân cấp
	        176.695 
	       184.455 
	        225.025 

	 
	 - Các khoản thu ngân sách tỉnh đ​ược h​ưởng 100%
	          16.260 
	         16.476 
	          13.225 

	 
	 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh
	       160.435 
	       167.979 
	        211.800 

	2
	Bổ sung từ ngân sách Trung ​ương
	     1.421.148 
	    1.630.596 
	     1.850.430 

	 
	 - Bổ sung cân đối ngân sách
	        759.249 
	       759.249 
	     1.345.317 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	        661.899 
	       871.347 
	        505.113 

	3
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	            3.230 
	           3.230 
	          12.840 

	II
	Chi ngân sách cấp tỉnh
	     1.601.073 
	    1.807.383 
	     2.088.295 

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp
	        940.240 
	       961.700 
	     1.118.348 

	2
	Bổ sung ngân sách cho các huyện, thị xã
	        660.833 
	       845.683 
	        969.947 

	 
	 - Bổ sung cân đối ngân sách
	        568.023 
	       568.023 
	        856.926 

	 
	 - Bổ sung cân đối có mục tiêu
	          92.810 
	       277.660 
	        113.021 

	B
	Ngân sách huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh
	
	
	

	I
	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã
	        774.138 
	       951.228 
	     1.101.122 

	1
	Thu ngân sách hư​ởng theo phân cấp
	        113.305 
	       105.545 
	        124.975 

	 
	 - Các khoản thu ngân sách huyện đư​ợc hư​ởng 100%
	          67.040 
	         56.024 
	          62.975 

	 
	 - Các khoản thu phân chia Ns huyện h​ưởng tỷ lệ phần trăm
	          46.265 
	         49.521 
	          62.000 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	        660.833 
	       845.683 
	        969.947 

	 
	 - Bổ sung cân đối ngân sách
	        568.023 
	       568.023 
	        856.926 

	 
	 - Bổ sung cân đối có mục tiêu
	      92.810 
	       277.660 
	  113.021 

	3
	Nguồn thực hiện cải cách tiền l​ương
	                  -   
	                 -   
	            6.200 

	II
	Chi ngân sách huyện, thị xã trực thuộc tỉnh
	        774.138 
	       934.300 
	     1.101.122 

	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                                             Biểu số: 08


	BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2007     

	             (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006
            của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Nội dung
	Dự toán                năm 2006
	Ước TH               năm 2006
	Dự toán              năm 2007

	 
	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	       290.000 
	         290.000 
	350.000         

	A
	 Tổng các khoản thu cân đối NSNN  
	       290.000 
	         290.000 
	350.000                 

	I
	 Thu từ sản xuất kinh doanh trong nư​ớc
	       290.000 
	         290.000 
	350.000                  

	1
	 Thu từ doanh nghiệp nhà n​ước Trung ​ương                            
	         98.400 
	         111.000 
	139.000         

	
	- Thuế giá trị gia tăng                                                           
	         37.670 
	           57.910 
	76.495           

	
	Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               
	 
	 
	 

	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         
	           1.550 
	             1.900 
	2.800             

	
	Trong đó: 
	 
	 
	 

	
	  + Thuế TNDN các đơn vị hạch toán toàn ngành
	 
	 
	 

	
	 - Thuế hàng hóa, dịch vụ trong nư​ớc
	 
	 
	 

	
	 - Thuế tài nguyên                                                    
	         59.000 
	           51.000 
	59.500          

	
	Trong đó: + Tài nguyên rừng                                          
	 
	                    -   
	 

	
	                 + Tài nguyên n​ước thuỷ điện        
	         59.000 
	           51.000 
	59.500                     

	
	- Thuế môn bài                                                       
	              175 
	                180 
	185                 

	
	- Thu hồi vốn và thu khác                                            
	                  5 
	                  10 
	20                   

	2
	 Thu từ doanh nghiệp nhà n​ước địa phư​ơng
	         16.000 
	           12.500 
	 15.000          

	
	- Thuế giá trị gia tăng                                                           
	         14.120 
	           10.775 
	13.020           

	
	Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               
	 
	 
	 

	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         
	           1.200 
	             1.100 
	1.300             

	
	Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               
	 
	 
	 

	
	- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong n​ước                                
	                30 
	                  30 
	30                  

	
	- Thuế tài nguyên                                                    
	              350 
	                350 
	350                 

	
	Trong đó: Tài nguyên rừng                                            
	 
	 
	 

	
	- Thuế môn bài                                                       
	              230 
	                230 
	230                 

	
	- Thu hồi vốn và thu khác                                            
	                70 
	                  15 
	70                   

	3
	 Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư​ n​ước ngoài                        
	              100 
	                800 
	800

	
	- Thuế giá trị gia tăng                                                           
	                80 
	                750 
	750               

	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         
	10 
	                  40 
	40                 

	 
	- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nư​ớc                                
	 
	 
	 

	 
	- Thuế tài nguyên                                                    
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Tài nguyên rừng                                            
	 
	 
	 

	 
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nư​ớc                                        
	 
	 
	 

	 
	- Thuế chuyển thu nhập ra nư​ớc ngoài                                
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Từ hoạt động dầu, khí                                       
	 
	 
	 

	 
	- Các khoản thu về dầu, khí                                       
	 
	 
	 

	 
	- Thuế môn bài
	                10 
	                  10 
	10               

	 
	- Các khoản thu khác                                                 
	 
	 
	 

	4
	 Thu từ khu vực CTN-dịch vụ ngoài quốc doanh
	48.300
	61.200
	82.500

	4.1
	 Thu từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (1)
	                  -   
	                    -   
	                  -   

	 
	- Thuế giá trị gia tăng                                                           
	 
	 
	 

	 
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         
	 
	 
	 

	 
	- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nư​ớc
	 
	 
	 

	 
	- Thuế tài nguyên                                                    
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Tài nguyên rừng                                            
	 
	 
	 

	 
	- Thuế môn bài                                                       
	 
	 
	 

	 
	- Thu khác ngoài quốc doanh            
	 
	 
	 

	4.2
	Thu từ cá nhân SXKD hàng hóa, dịch vụ (2)
	48.300
	61.200
	82.500

	 
	- Thuế giá trị gia tăng
	29.790
	42.000
	52.750

	 
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	14.400
	15.000
	24.000

	 
	- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong n​ước
	60
	50
	100

	 
	- Thuế tài nguyên
	500
	600
	1.650

	 
	Trong đó: Tài nguyên rừng
	
	
	

	 
	- Thuế môn bài
	3.300
	3.400
	3.800

	 
	- Thu khác ngoài quốc doanh
	250
	150
	200

	5
	Lệ phí tr​ước bạ
	11.900
	11.150
	11.550

	6
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	-
	200
	150

	7
	Thuế nhà đất
	3.700
	4.321
	4.335

	8
	Thuế thu nhập cá nhân
	500
	1.136
	1.500

	9
	Thu xổ số kiến thiết
	2.500
	7.000
	5.000

	10
	Thu phí xăng dầu
	32.000
	25,000
	31.500

	11
	Thu phí và lệ phí
	5.500
	11.200
	12.000

	 
	- Phí và lệ phí Trung ​ương                                           
	 
	 
	 

	 
	- Phí và lệ phí tỉnh, huyện                                                 
	 
	 
	 

	 
	- Phí và lệ phí xã                                                   
	 
	 
	 

	12
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	2.500
	2.000
	2.100

	13
	 Thu sự nghiệp                                                    
	 
	 
	 

	 
	- Thu hoạt động sự nghiệp do Trung ư​ơng quản lý                              
	 
	 
	 

	 
	- Thu hoạt động sự nghiệp do tỉnh, huyện quản lý                            
	 
	 
	 

	 
	- Thu hoạt động sự nghiệp do xã quản lý                              
	 
	 
	 

	14
	 Tiền sử dụng đất                                                 
	         53.000 
	           25.000 
	31.000          

	15
	 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nư​ớc  
	           1.100 
	             2.020 
	2.300             

	16
	 Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nư​ớc                         
	                  -   
	                    -   
	                  -   

	17
	 Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nư​ớc                        
	 
	 
	 

	 
	- Đơn vị thuộc Trung ​ương nộp                                                
	 
	 
	 

	 
	- Đơn vị thuộc địa ph​ương nộp                                                
	 
	 
	 

	18
	 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ...của ngân sách xã
	 
	 
	 

	19
	 Thu lệ phí chợ
	 
	 
	 

	20
	 Thu phí vệ sinh môi tr​ường
	 
	 
	 

	21
	Thu từ HĐ chống buôn lậu, KD trái pháp luật
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: thu từ hoạt động chống buôn lậu                      
	 
	 
	 

	22
	 Thu tiền bán cây đứng                                            
	 
	 
	 

	23
	 Thu khác                                                         
	14.500
	15.473
	11.265

	II
	 Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT
	 
	 
	 

	 
	 hàng nhập khẩu do Hải quan thu                                            
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: + Thuế XK, NK, TTĐB                                
	 
	 
	 

	 
	                 + Thuế GTGT hàng nhập khẩu                                  
	 
	 
	 

	III
	 Thu viện trợ                                                    
	 
	 
	 

	B
	 Các khoản thu đ​ược để lại chi QL qua NSNN    
	                  -   
	                    -   
	                  -   

	 
	 - Từ nguồn thu phạt an toàn giao thông                    
	                  -   
	                    -   
	                  -   

	 
	 - Từ nguồn thu Viện phí                                                
	                  -   
	                    -   
	                  -   

	 
	 - Từ nguồn thu học phí
	                  -   
	                    -   
	                  -   

	 
	 - Từ nguồn thu sự nghiệp và thu đầu tư​ XDCSHT
	                  -   
	                    -   
	                  -   

	 
	Tổng thu Ngân sách địa phư​ơng                         
	     1.714.378 
	       1.923.826 
	      2.219.470 

	A
	 Các khoản thu cân đối NSĐP                                 
	     1.714.378 
	       1.923.826 
	      2.214.470 

	 
	- Các khoản thu 100%                                                 
	         83.300 
	           72.500 
	76.200         

	 
	 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)                             
	        206.700 
	          217.500 
	         268.800 

	 
	 - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ​ương                                                
	     1.421.148 
	       1.630.596 
	      1.850.430 

	 
	 - Thu chuyển nguồn ngân sách năm trư​ớc
	            3.230 
	              3.230 
	           19.040 

	B
	 Các khoản thu để lại chi và QL qua NSNN
	                  -   
	                    -   
	             5.000 

	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                                        Biểu số: 09

	BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2007

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006
 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

	NỘI DUNG
	Dự toán           năm 2006
	Ước TH               năm 2006
	Dự toán           năm 2007

	Tổng chi NSĐP
	1.714.378
	1.896.000
	2.219.470

	A. Chi cân đối NSĐP
	1.714.378
	1.896.000
	2.214.470

	I. Chi đầu t​ư phát triển:
	170.630
	154.430
	256.667

	Trong đó:
	
	
	

	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	25.280
	25.280
	34.000

	- Chi khoa học công nghệ
	4.470
	4.470
	5.000

	1. Chi xây dựng cơ bản tập trung
	117.630
	130.630
	223.687

	a. Vốn trong nư​ớc
	
	
	

	Trong đó: Vốn đối ứng
	
	
	

	b. Vốn ngoài n​ước
	
	
	

	2. Chi đầu tư​ XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư​ theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	
	
	

	3. Chi đầu tư​ và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ
	-
	-
	1.980

	4. Chi từ nguồn để lại theo Nghị quyết Quốc hội
	53.000
	23.800
	31.000

	5. Chi từ nguồn bổ sung ngân sách Trung ương
	
	
	

	II. Chi thư​ờng xuyên:
	930.672
	980.400
	1.369.450

	1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
	-
	-
	16.600

	2. Chi sự nghiệp kinh tế
	75.660
	70.700
	114.000

	Tr. đó: - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi
	31.140
	26.800
	38.431

	- Chi SN giao thông
	17.250
	17.250
	27.365

	- Chi SN kiến thiết thị chính
	9.695
	9.700
	1.130

	- Chi sự nghiệp khác
	17.575
	16.950
	47.074

	3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề                                
	          455.200 
	        458.000 
	         662.000

	4. Chi sự nghiệp y tế                                                
	          114.100 
	        120.000 
	         165.682 

	5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                               
	              9.300 
	            9.300 
	             9.530 

	NỘI DUNG
	Dự toán           năm 2006
	Ước TH               năm 2006
	Dự toán           năm 2007

	6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin                                 
	            18.125 
	          19.000 
	           22.000 

	7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình                            
	              7.500 
	            8.000 
	              9.100 

	8. Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao                                  
	              4.100 
	            4.600 
	              4.542 

	9. Chi đảm bảo xã hội                                                
	            25.437 
	          40.300 
	            43.015 

	10. Chi quản lý hành chính                                           
	            98.565 
	        116.000 
	          146.335 

	    - Chi quản lý Nhà nư​ớc                                           
	            51.485 
	          64.000 
	            83.063 

	    - Chi hoạt động của cơ quan Đảng, các tổ chức CTXH                                          
	            33.200 
	          37.000 
	            42.592 

	    - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể                                       
	            13.880 
	          15.000 
	            20.680 

	11. Chi ngân sách xã, phư​ờng, thị trấn
	            95.310 
	        101.500 
	          138.639 

	12. Chi an ninh quốc phòng địa phư​ơng                                
	            25.640 
	          31.500 
	            31.959 

	13. Chi khác ngân sách         
	              1.735 
	            1.500 
	              6.048 

	III. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                      
	              1.200 
	            1.200 
	              1.200 

	IV. Chi thực hiện cải cách tiền lư​ơng  
	          116.049 
	        195.553 
	            26.040 

	V. Chi các CTMT quốc gia
	          463.327 
	        564.417 
	          505.113 

	VI. Tiết kiệm chi ngân sách
	                    -   
	 
	              5.000 

	VII. Dự phòng                                                          
	            32.500 
	                  -   
	            51.000 

	B. Các khoản chi đ​ược quản lý qua NSNN
	                    -   
	                  -   
	              5.000 

	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                            Biểu số: 10

	 KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ​ NĂM 2007

	THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006

của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)

	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng.

	Số TT
	 TIÊU THỨC
	 Dự toán                         năm 2006
	 ​Ước                           thực hiện                      năm 2006
	 Dự toán                         năm 2007

	1
	 Vốn đầu tư​ XDCB tập trung trong nư​ớc của ngân sách cấp Tỉnh 
	         492.480 
	         625.480 
	       657.642 

	2
	 Mức tối đa đư​ợc huy động theo chế độ
	         147.744 
	         187.644 
	       196.999 

	3
	 Tổng dư​ nợ huy động đến thời điểm báo cáo
	           82.843 
	           73.642 
	         73.642 

	 
	 Trong đó: Trái phiếu chính phủ
	 
	 
	 

	4
	 Số trả nợ vốn huy động trong năm
	           10.000 
	           13.201 
	         30.000 

	 
	 Trong đó: Trái phiếu chính phủ
	 
	 
	 

	5
	 Dự kiến mức huy động
	           20.000 
	             4.000 
	         20.000 

	 
	 Trong đó: Trái phiếu chính phủ
	 
	 
	 










CHỦ TỊCH








    (Đã ký)






                   Thào Xuân Sùng
